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BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
· Sinh ngày, tháng, năm:31/10/1970                            Giới tính: Nữ 
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kỹ thuật nữ công, Thạc sĩ quản lý giáo dục
· Chức năng, nhiệm vụ được giao:  Quản lý,  giảng dạy
· Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng khoa, Khoa Công nghệ may thời trang
II. VIẾT SKKN:

1. Tóm tắt nội dung SKKN:

Tác giả kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học theo tình huống, phương pháp dạy học định hướng hành động, phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ, phương pháp dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo, phương pháp dạy học đặc thù học phần thực tập may trang phục 1, phương pháp học tập tích cực tự học, làm việc nhóm. Quan trọng nữa là  vận dụng phương pháp dạy thực hành 6 bước  làm trong việc đề xuất giải pháp nâng cao tính sáng tạo trong học phần thực tập may trang phục 1, áp dụng cho sinh viên  Khoa Công nghệ may thời trang, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về cấu trúc:
2.1. Đặt vấn đề : 

Đổi mới phương pháp dạy học ( PPDH ) là một vấn đã được đề cập và bàn luận rất sôi nổi từ nhiều năm qua . Các giảng viên Khoa Công nghệ may thời trang Trường Cao đẳng kỹ thuật Iý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nghiên cứu tiếp thu những thành tựu mới của lí luận dạy học hiện đại để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của sinh viên(SV). Những năm gần đây định hướng đổi mới PPDH, dưới sự tổ chức hướng dẫn của Giáo viên( GV), SV tự giác chủ động tìm tòi phát hiện giải quyết vấn đề và có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức kỹ năng đã thu nhập được. Tuy nhiên đổi mới PPDH vẫn còn thiên về việc tìm hiểu nội dung môn học hơn là việc tìm hiểu những vấn đề chính của PPDH. Vì thế việc dạy học không tránh khỏi việc tìm hiểu và vận dụng đổi mới PPDH một cách máy móc, thiếu đồng bộ, còn chắp vá và chưa tương xứng với yêu cầu việc tìm kiếm một giải pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung, và giảng dạy học phần thực tập may trang phục 1 nói riêng, là điều trăn trở của những ai quan tâm đến sự nghiệp trồng người, từ các khoa quản lý giáo dục, lãnh đạo các trường đến các giảng viên trực tiếp đứng lớp.
2.2. Nội dung: 

2.2.1.Thực trạng. 

Chương trình học phần thực tập may trang phục 1, là môn học thực tập may các trang phục bé gái, và may trang phục nữ, chương trình hiện nay học theo hệ thống tín chỉ, nên giờ thưc hành thời lượng ở trường ít hơn, Phong trào học tập ở các SV chưa ý thức tốt trong việc tự học tập về sự chuẩn bị, nghiên cứu trước tài liệu, mẫu sản phẩm, chỉ tập trung thực tập hoàn tất mẫu sản phẩm trong giáo trình, thiếu sự tìm tòi phát huy sự sáng tạo phát triển mẫu chưa cao.

Học phần thực tập may trang phục1, thực tập may các trang phục bé gái, và may trang phục nữ mang tính thời trang nên những yêu cầu về khả năng sáng tạo phải được phát huy cũng như những yêu cầu về mặt định lượng trong việc hình thành kỹ năng trong quá trình may.  Bản thân SV chưa biết cách học, phương pháp học đa số các em học theo kiểu thụ động,  không có sáng tạo. Học mang tính đối phó. Vì vậy chất lượng tay nghề thật sự chưa thể đạt được chỉ tiêu cao và yêu cầu và mục tiêu bài giảng đặt ra.
Từ những nguyên nhân trên Tác giả nhận thấy qua việc dạy học thực tập muốn đạt được mục tiêu mà môn học đã đề ra, Tác giả cũng tích cực tìm tòi nghiên cứu tài liệu   về phương pháp giảng dạy thưc hành, kết hợp nhiểu phương pháp trong giảng dạy, nâng cao tính sáng tạo trong quá trỉnh may sản phẩm, Tác giả cũng rút ra được một số kinh nghiệm dạy học cho bản thân, để giúp các em SV phát huy hứng thú sáng tạo trong thực tập may trang phục 1 giảng dạy đối với SV mà Tác giả cho rằng có hiệu quả trong việc dạy học trong việc nâng cao tính sáng tạo trong học phần thực tập may trang phục 1.
2.2.2.Giới thiệu nội dung học phần thực tập may trang phục 1.
Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết thiết kế dựng hình  trang phục nữ, bé gái vào thực tế, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp.

Sinh viên sẽ được thực hành thực tế trên cơ thể người từ phương pháp đo, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, khung cơ sở, các điểm nhấn, các đường kết cấu, các đường trang trí, vị trí các chi tiết trên sản phẩm, các đường ly, chiết, cách cắt, cách ra đường may,thực hành ráp nối hoàn chỉnh sản phẩm theo qui trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật, phát huy sáng tạo mẫu trang phục thời trang nữ

2.2.3.Cơ sở lý luận kết hợp các phương pháp giảng dạy nâng cao tính sáng tạo trong học phần thực tập may trang phục 1.
Tác giả kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học, trong hướng dẩn nội dung học phần thực tập may trang phục 1. Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung dạy học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng mà tác giả quan tâm.
2.2.3.1. Vận dụng  phương pháp dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học giải quyết vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết và giải quyết vấn đề) là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Học tập được đặt trong một tình huống có vấn đề, đó là tình huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn đề, giúp SV lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của SV, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực khác nhau của SV.

Các tình huống có vấn đề là những tình huống khoa học chuyên môn, cũng có thể là những tình huống gắn với thực tiễn. Trong thực tiễn dạy học hiện nay, dạy học giải quyết vấn đề thường chú ý đến những vấn đề khoa học chuyên môn mà ít chú ý hơn đến các vấn đề gắn với thực tiễn. Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng việc giải quyết các vấn đề nhận thức trong khoa học chuyên môn thì sinh viên vẫn chưa được chuẩn bị tốt cho việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Vì vậy bên cạnh dạy học giải quyết vấn đề, lý luận dạy học còn xây dựng quan điểm dạy học theo tình huống.

2.2.3.2. Vận dụng phương pháp dạy học theo tình huống
 Là một quan điểm dạy học trong đó việc dạy học được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội của việc học tập.

Các chủ đề dạy học phức hợp là những chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều môn học kết hợp như học phần công nghệ may 1, thực tập công nghệ may 1, vật liệu may đã học, hoặc lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Trong nhà trường, các môn học được phân theo các môn khoa học chuyên môn, còn cuộc sống thì luôn diễn ra trong những mối quan hệ phức hợp. Vì vậy sử dụng các chủ đề dạy học phức hợp góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn của các môn khoa học chuyên môn, rèn luyện cho SV năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, liên môn.

 Phương pháp nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học điển hình của dạy học theo tình huống, trong đó học sinh tự lực giải quyết một tình huống điển hình, gắn với thực tiễn thông qua làm việc nhóm.

Vận dụng dạy học theo các tình huống gắn với thực tiễn là con đường quan trọng để gắn việc đào tạo trong nhà trường với thực tiễn đời sống, góp phần khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn hiện nay của nhà trường phổ thông.

Tuy nhiên, nếu các tình huống được đưa vào dạy học là những tình huống mô phỏng lại, thì chưa phải tình huống thực. Nếu chỉ giải quyết các vấn đề trong phòng học lý thuyết thì SV cũng chưa có hoạt động thực tiễn thực sự, chưa có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2.2.3.3. Vận dụng  phương pháp dạy học định hướng hành động

Dạy học định hướng hành động là quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động trí óc và hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong quá trình học tập, SV thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành các sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và hoạt động tay chân. Đây là một quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trong cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội.

Dạy học theo dự án là một hình thức điển hình của dạy học định hướng hành động, trong đó SV tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với các vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể công bố. Trong dạy học theo dự án có thể vận dụng nhiều lý thuyết và quan điểm dạy học hiện đại như lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình huống và dạy học định hướng hành động.
2.2.4.Phân loại PPDH thực hành
Phân loại theo nội dung có thực hành nhận biết, thực hành khảo sát, thực hành kiểm nghiệm và thực hành theo quy trình sản xuất; nếu phân loại theo hình thức thì có các loại như phương pháp 3 bước, phương pháp 4 bước và phương pháp 6 bước.
Trong quá trình dạy thực hành, giảng viên không chỉ vâṇ dụng khéo léo các phương pháp dạy học thực hành mà còn phải có khả năng sáng tạo và linh động ngay trong từng bước của mỗi phương pháp dạy học thực hành đã chọn, cũng như tận dụng triệt để các phương pháp, các thủ thuật dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học thực hành. 
Phương pháp PPDH thực hành 3 bước: gồm có 3 giai đoạn là giai đoaṇ chuẩn bi, ̣giai đoaṇ thực hiện và giai đoaṇ kết thúc, nội dung của từng bước cũng tương tự như ở phương pháp dạy thực hành 4 bước, tuy nhiên ở giai đoaṇ thực hiện  của phương pháp dạy thực hành 3 bước không có bước giảng viên diễn trình làm mẫu. Phương pháp dạy thực hành 3 bước thích hợp khi giới thiệu các quy trình; vì trước khi học thực hành các quy trình, sinh viên đã được học về các kỹ năng cơ bản của quy trình đó rồi, cho nên với các bài dạy giới thiệu quy trình, giảng viên không cần phải diễn trình làm mẫu
Phương pháp PPDH thực hành 4 bước: được xây dựng dựa trên quan điểm của thuyết hành vi và được cải tiến thành 4 bước, có sự trình diễn của giáo viên. Phương pháp này tuân thủ theo nguyên tắc giảng viên diễn trình làm mẫu, sinh viên làm theo và sau đó tiến hành luyện tâp̣. Phương pháp 4 bước là một phương pháp quan trọng dạy thực hành ở xưởng, đặc biệt thích hợp để giảng dạy các kỹ năng, kỹ xảo cơ bản. Vâṇ dụng phương pháp thực hành 4 bước vào dạy thực hành sẽ tạo cho sinh viên sự hứng thú, kích thích óc tò mò khoa học, không chỉ giúp sinh viên nắm vững kiến thức, hình thành các kỹ năng kỹ xảo nghề nghiệp mà còn giúp nâng cao tay nghề, rèn luyện cho sinh viên ý thức tổ chức quản lí, tác phong công nghiệp, thói quen lao động tốt. Thêm vào đó trong quá trình giảng viên diễn trình làm mẫu, sinh viên tự quan sát, tự phân tích, đánh giá và nhờ đó phát triển được năng lực tư duy kỹ thuật. 
Bước 1: Mở đầu bài dạy: Mục đích chính của bước mở đầu là khơi dậy động cơ học tập đối với nội dung học, giúp sinh viên hiểu được nhiệm vụ học tập. Nhiêṃ vụ cụ thể của giảng viên ở bước này là: Ổn định lớp, tạo không khí học tập, Gây động cơ học tập, Xác định nhiệm vụ của học sinh, các tiêu chuẩn chất lượng( kỹ thuật, thời gian, số lần thực hiện …),Kiểm tra sự chuẩn bi ̣dụng cu, vâṭ liêụ của SV 
Bước 2: Giảng viên thuyết trình và diễn trình làm mẫu. Mục đích của bước này là giảng viên thuyết trình và diễn trình để sinh viên quan sát và tiếp thu. Do đó giảng viên cần chú ý: Phải sắp xếp sao cho toàn lớp có thể quan sát được, Làm mẫu thường tiến hành theo trình tự 3 giai đoạn gồm: (1) Giai đoạn thực hiện theo tốc độ bình thường. (2) Giai đoạn thực hiện chậm các chi tiết và có giải thích cụ thể. (3) Giai đoạn diễn trình theo tốc độ bình thường. Thực hiện diễn trình với tốc độ vừa phải, tránh cùng lúc diễn trình nhiều thao tác. Cần kết hợp giảng giải cùng lúc với biểu diễn. Thỉnh thoảng giảng viên đặt các câu hỏi để thúc đẩy sinh viên suy nghĩ, thu hút sự chú ý của SV vào những điểm trọng tâm. Nhấn mạnh những điểm chính, những điểm khóa của thao tác. Lặp đi lặp lại vài lần, nếu cần thiết có thể kiểm tra sự tiếp thu của học sinh.
 Bước 3: Sinh viên làm lại và giải thích. Mục đích của bước này là tạo cơ hội cho sinh viên triển khai sự tiếp thu thành hoaṭ đôṇg chân tay ở giai đoạn đầu tiên có sự giúp đỡ, kiểm tra của giảng viên. Nội dung của bước này là: Sinh viên nêu lại và giải thích được các bước. Sinh viên lặp lại các bước động tác. Giảng viên kiểm tra, điều chỉnh lại, các thao tác cho SV. 
Bước  4: Luyện tập độc lâp̣. Mục đích của bước này là sinh viên luyện tập kỹ năng. Nội dung của bước này là: Sinh viên luyện tập, Giảng viên quan sát, kiểm tra giúp đỡ sinh viên, Sau khi sinh viên đã vững về cách thức thực hành, giảng viên có thể cho sinh viên tiến hành thực hành theo nhóm, tổ hay cá nhân và giảng viên tiếp tục theo dõi để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn điều chỉnh sửa chữa kịp thời, cũng như giải đáp những thắc mắc mà sinh viên đưa ra trong quá trình thực hành. Giai đoạn kết thúc, Khi kết thúc bài thực hành, giảng viên phân tích kết quả thực hiện so với mục đích yêu cầu; giải đáp các thắc mắc và lưu ý những  phòng ngừa sai sót mà sinh viên mắc phải; củng cố kiến thức thông qua nội dung thực hành. Sau đó sinh viên hoàn trả dụng cu, ̣làm vệ sinh xưởng. 

Phương pháp PPDH thực hành 6 bước sẽ được trình bày trong ví dụ chọn 1 bài mẫu trong học phần thực tập may trang phục 1
2.2.5. Giải pháp thực hiện các phương pháp giảng dạy nâng cao tính sáng tạo trong học phần thực tập may trang phục 1.

2.2.5.1.Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học

Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành trong dạy học. Việc sử dụng các phương tiện dạy học cần phù hợp với mối quan hệ giữa phương tiện dạy học và phương pháp dạy học. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường từng bước được tăng cường. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy.

Đa phương tiện và công nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phương tiện dạy học trong dạy học hiện đại. Đa phương tiện và công nghệ thông tin có nhiều khả năng ứng dụng trong dạy học. Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện như một phương tiện trình diễn, cần tăng cường sử dụng các phần mềm dạy học cũng như các phương pháp dạy học sử dụng mạng điện tử (E-Learning). Phương tiện dạy học mới cũng hỗ trợ việc tìm ra và sử dụng các phương pháp dạy học mới. Webquest là một ví dụ về phương pháp dạy học mới với phương tiện mới là dạy học sử dụng mạng điện tử, trong đó học sinh khám phá tri thức trên mạng một cách có định hướng.

2.2.5.2.Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo

Kỹ thuật dạy học là những cách thức hành động của của giáo viên và sinh viên trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có những kỹ thuật dạy học chung, có những kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi trong đàm thoại. Ngày nay người ta chú trọng phát triển và sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như “động não”, “tia chớp”, “bể cá”, XYZ, Bản đồ tư duy…

2.2.5.3.Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù thực hiện học  phần thực tập may trang phục 1
Phương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Vì vậy bên cạnh những phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn khác nhau thì việc sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy học bộ môn. Các phương pháp dạy học đặc thù thực hành được xây dựng trên cơ sở lý luận dạy học bộ môn.

Ví dụ: trình diễn vật phẩm kỹ thuật, làm mẫu thao tác, phân tích sản phẩm kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, lắp ráp mô hình, các dự án là những phương pháp chủ lực trong dạy học kỹ thuật  là một phương pháp dạy học đặc thù quan trọng của các môn thực hành 

2.2.5.4. Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực tự học, làm việc nhóm cho sinh viên
Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của SV, Có những phương pháp nhận thức chung như phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm việc nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệt của từng bộ môn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho sinh viên các phương pháp học tập chung và các phương pháp học tập trong thực tập may trang phục 1.
2.2.5.5.Thiết lập qui trình giảng dạy học phần thực tập may trang phục 1
Dạy học thực hành học phần thực tập may trang phục 1, là phương pháp giảng dạy trên cơ sở sự quan sát giảng viên làm mẫu và thực hiện tự lực của sinh viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên nhằm hoàn thành các bài tập, các công việc thuộc chuyên ngành, từ đó hình thành các kỹ năng, kỹ xảo mà SV sẽ phải thực hiện trong hoạt động nghề nghiệp sau này. Thêm vào đó, phương pháp dạy học thực hành còn giúp sinh viên cũng cố tri thức chuyên ngành may, xây dựng phẩm chất, tác phong công nghiệp và phát triển năng lực tư duy để có đủ khả năng xử lý các tình huống nghề nghiêp̣ trong thực tế cuộc sống. Thông thường một quá trình dạy học thực hành trải qua 3 giai đoaṇ: giai đoạn chuẩn bi, ̣giai đoạn thực hiêṇ và giai đoạn kết thúc. Chính trong giai đoạn thực hiện, các PPDH thực hành cụ thể mới được bộc lộ rõ nét. Các phương pháp dạy học thực hành chủ yếu được xây dựng dựa theo quan điểm của thuyết hành vi, lấy đi lặp lại nhiều lần các động tác kết hợp quá trình tư duy để hoàn thiện dần các động tác, từ đó hình thành kỹ năng kỹ xảo nghề nghiệp. 
Trong sáng kiến kinh nghiệm này Tác giả vận dụng Phương pháp PPDH thực hành 6 bước, xây dựng trên cơ sở của lý thuyết họat động kết hợp với chức năng hướng dẫn và thông tin tài liệu để kích thích sinh viên độc lập, hợp tác giải quyết nhiệm vụ học tập. Sinh viên đã hình thành được kỹ năng thực hành nghề qua các học phần cơ bàn như thực tập may chi tiết, kiến thức về vật liệu may, nên giảng viên sử dụng  chọn phương pháp 6 bước để giúp cho sinh viên tiếp tục hình thành được kỹ xảo nghề nghiệp dựa trên việc tự lực luyện tập.
 Ví dụ chọn bài giảng trong chương trình để minh họa: 
Bài 7:

MAY VÁY THỜI TRANG

Các bước của phương pháp giảng dạy bài này này gồm: 
Bước 1: Thu thập thông tin. 
Tác giả hệ đặt vấn đề cho Sinh viên độc lập thu nhận thông tin tìm các hình mẫu váy  thống internet, địa chỉ trên face book, zalo, hoặc SV đi thực tế các các siêu thị shop thời trang nữ, các tài liệu thời trang ở thư viện trường,  nhà sách trên để biết nội dung của việc học cần làm. 
Kết quả SV thu được nhiều hình mẫu váy sau:
BẢNG MẪU SẢN PHẢM VÁY THỜI TRANG
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Bước 2: Giảng viên lập kế hoạch: hướng dẫn Sinh viên độc lập hoặc hợp tác theo nhóm để tự lâp̣ kế hoạch làm việc cho công việc học tập của cá nhân hay của nhóm theo mục tiêu bài học:

Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may váy thời trang, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Về kỹ năng

Sinh viên có khả năng may được  các kiểu váy thời trang

· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Đường tra dây kéo phải kín, êm, không bị nhăn, hở.

· Bản lưng to đều, hai đầu lưng hai bên phải đối xứng nhau, êm phẳng không bị vặn, không nhăn.

· Lai to bản đều, êm phẳng.

Về thái độ

Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng tạo và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm váy thời trang

Bước 3:Trao đổi chuyên môn với giáo viên. Sinh viên trao đổi chuyên môn với giảng viên về việc xác điṇh con đường hoàn thành nhiệm vụ, ̣chuẩn bi ̣các phương tiêṇ máy móc, vd:
BẢNG LẬP KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ

	
	Chuần bị
nguyên vật liệu
	Chuẩn bị 
dụng cụ
	Chuẩn bị
 thiết bị

	Nhóm 1
	· 1.2 m vải khổ 1.2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0.2 mét keo mỏng.


	· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.

· Kim may máy.

· Kim may tay.
· Kéo bấm.

	· Máy may.

· Máy vắt sổ.

· Bàn ủi.



	Nhóm 2
	
	
	

	Nhóm 3
	
	
	

	 Nhóm 4
	
	
	


Bước 4: Thực hiện nhiệm vu: Bước này sinh viên tự tổ chức lao động để thực hiêṇ nhiệm vụ của cá nhân hay của nhóm. 
BẢNG THỰC HIỆN MAY SẢN PHẨM

	
	 Mẫu sản phẩm
	Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm


	Sơ đồ cắt vải


	Qui trình may



	Nhóm 1
	 Xem Phụ lục bài 7: may váy thời trang
	· Thân trước x 1.

· Thân sau x 2.

· Lưng x 4

	 Xem Phụ lục bài 7: may váy thời trang
	Theo từng mẫu sản phẩm

	Nhóm 2
	
	
	
	

	Nhóm 3
	
	
	
	

	Nhóm 4
	
	
	
	


 Bước 5: Sinh viên tự kiểm tra, đánh giá về nhiêṃ vụ được hoàn thành có đúng như nhiệm vụ đề ra ban đầu về mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật 
BẢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

	
	Kỹ năng 
	 Yêu cầu kỹ thuật

	Nhóm 1
	Liệt kê các kỹ năng đạt được
	Liệt kê các yêu đạt được

	Nhóm 2
	
	

	Nhóm 3
	
	

	 Nhóm 4
	
	


Bước 6: Tổng kết, rút kinh nghiệm: Sinh viên trao đổi chuyên môn để tổng kết kết quả đaṭ được, xác định những điểm nào cần phát huy, những điểm nào có thể cải tiến để làm tốt hơn cho lần sau. Vd:
BẢNG TỔNG KẾT KẾT QUẢ SẢN PHẨM, RÚT KINH NGHIỆM 

MAY SẢN PHẨM
	
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA
	GHI CHÚ

	Nhóm 1
	Đường may sườn không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải
	

	
	Hai đầu lưng không bằng nhau,  không êm phẳng
	 Không lấy dấu kỹ thuật  khi may lộn hai đầu lưng
	Phải lấy dấu kỹ thuật  khi may lộn hai đầu lưng
	

	
	Đường tra dây kéo hở, bị nhăn
	Do không ủi dây kéo, không may sát chân vịt, kéo căng dây kéo nhiều
	Phải  ủi sơ dây kéo, may sát chân vịt, kéo căng vải khi tra dây kéo
	

	 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp
	


2.3.Thời gian thực hiện sáng kiến kinh nghiệm như: Thu thập thông tin, thử nghiệm thực tế
a/ Giai đoạn 1 

Thời gian thực hiện:   từ ngày 01/08/2016 – 15/08/2016
Công việc tiến hành:

-Sưu tầm tài liệu có liên quan đến  các phương pháp giảng dạy   từ các  sách,tài liệu kỹ thuật, tài liệu tham khảo. hội thảo
-Tổng hợp các tài liệu có liên quan 
b/ Giai đoạn 2

Thời gian thực hiện:   từ ngày từ ngày 16/08/2016 – 30/08/2016
Công tác tiến hành:
- Điều tra khảo sát đối tượng sinh viên

-Tồng hợp  các phương pháp ứng dụng  giảng dạy
c/ Giai đoạn 3

Thời gian thực hiện: từ ngày 05/09/2016– 31/12/2016
Công việc tiến hành:

-Thử nghiệm thực tế giảng dạy sinh  viên 15 CĐ may hệ cao đẳng và hiệu chỉnh rút kinh nghiệm.
-Kiểm tra đánh giá kết quả SV đạt dược
- Lấy ý kiến đóng góp đồng nghiệp, giảng viên cấp khoa về phương pháp
2.4.Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra. 

Phương pháp 6 bước đã tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động độc lập, sinh viên đã thực sự trở thành trung tâm của quá trình dạy học nên có điều kiện phát huy tối đa tinh thần tự lực, nỗ lực sáng tạo của bản thân. Khi sử dụng phương pháp 6 bước giảng viên chỉ đóng vai trò người quan sát và tư vấn cho sinh viên khi SV có nhu cầu. Trong dạy học thực hành, phương pháp 6 bước có thể được áp dụng cho dạy học thực hành nâng cao, thực tập sản xuất và nếu khéo léo có thể sử duṇg hiệu quả trong dạy học thực hiện các quy trình may sản phẩm.
Sinh viên  hứng thú học tập thực hành may sản phẩm, SV sáng tạo ra nhiều mẫu mã trong quá trình học, kích thích  khả năng tìm tòi sáng tạo, trong học phần thực tập may trang phục 1. Kết quả học tập sinh viên nâng cao, sinh viên yêu thích thực tập may các sản phẩm, ham thích học hỏi phát triển mẫu mã sáng tạo.
Giảng viên truyền tải nội dung hệ thống bài tập hiệu quả, có thời gian kết hợp nhiều phương pháp trong tiết giảng dạy thực tập, Sáng kiến này có thể làm tài liệu tham khào kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy cho giáo viên mới dạy các học phần thực tập,     
2.5.Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả của SKKN. 

Ứng dụng  nâng cao tính sáng tạo trong học phần thực tập may trang phục 1, áp dụng cho sinh viên  Khoa Công nghệ may thời trang, Trường Cao đẳng kỹ thuật Iý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh, và ứng dụng, triển khai cho các học phần thực hành may sản phẩm nâng cao. Sáng kiến kinh nghiệm này có thề làm tài liệu về phương pháp giảng dạy cho các giảng viên dạy thực tập ngành công nghệ  may ở các trường Cao đẳng kỹ thuật, Cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng kiến này áp dụng chương trình học kỳ 1, năm học 2016-2017 nâng cao tính sáng tạo trong học phần thực tập may trang phục 1, đã đạt được kết quả  tốt hơn quả bảng đánh giá kết quả học tập của sinh viên so với  những năm trước đó.
2.6. Kết luận: 

Đề tài SKKN tác giả trình bày  nội dung về việc kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khoa học, có rất nhiều phương hướng đổi mới phương pháp dạy học với những cách tiếp cận khác nhau, trên đây chỉ là một số phương hướng chung nâng cao tính thực tiễn sáng tạo trong học phần thực tập may trang phục 1, áp dụng cho sinh viên  Khoa Công nghệ may thời trang, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình sẽ xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân đáp ứng yêu cầu hiệu quả giảng dạy.


Thành phố Hồ Chí Minh,ngày  6   tháng 3 năm 2017
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Bài 7:

MAY VÁY THỜI TRANG

7.1 MỤC TIÊU
7.1.1 Về kiến thức

Sinh viên phát biểu qui trình may váy thời trang, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
7.1.2 Về kỹ năng
Sinh viên có khả năng may được váy thời trang

· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép không bị cầm hoặc bai giãn.

· Đường tra dây kéo phải kín, êm, không bị nhăn, hở.
· Bản lưng to đều, hai đầu lưng hai bên phải đối xứng nhau, êm phẳng không bị vặn, không nhăn.
· Lai to bản đều, êm phẳng.
7.1.3 Về thái độ
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
7.2 ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
7.2.1 Vật liệu
· 1.2 m vải khổ 1.2 m.

· Chỉ may.

· Phấn may.

· 0.2 mét keo mỏng.

7.2.2 Dụng cụ

· Thước gỗ 50 cm. 

· Thước dây 150 cm.

· Kéo cắt vải.

· Kim may máy.

· Kim may tay.
· Kéo bấm.
7.2.3 Thiết bị

· Máy may.

· Máy vắt sổ.

· Bàn ủi.

7.2.4 Thực hiện

May hoàn thành 1 váy thời trang.
7.2.5 Mô tả phẳng
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7.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
7.3.1 Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm
· Thân trước x 1.

· Thân sau x 2.

· Lưng x 4


7.3.2 Sơ đồ cắt vải

7.3.3 Qui trình may
	STT
	BƯỚC CÔNG VIỆC
	HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN
	YÊU CẦU

KỸ THUẬT

	
	
	CỤM THÂN TRƯỚC
	

	1. 
	May lược dún thân trước
	May lược chỉ thưa không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 5 cm để rút dún đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may lược phải thẳng đều, không bị đứt chỉ


	
	
	CỤM THÂN SAU
	

	2. 
	May lược dún thân sau
	May lược chỉ thưa không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 5 cm để rút dún đường may, tránh bị tuột chỉ
	Đường may lược phải thẳng đều, không bị đứt chỉ


	
	
	CỤM LƯNG
	

	3. 
	May lộn lưng
	Thực hiện qui trình may lộn lưng
	Lưng thân trước và thân sau bằng nhau, êm phẳng

	
	
	CỤM MAY RÁP
	

	4. 
	May lưng vào thân
	Áp dụng qui trình tra lưng
	Lưng êm phẳng, không nhăn vặn,  không le mí ra bề mặt

	5. 
	May sườn thân bên trái
	May cách mép 1 cm
	Đường may thẳng, đều, không nhăn

	6. 
	May  1 đoạn sườn bên phải
	May cách mép 1cm, may đến vị trí tra dây kéo
	Đường may thẳng, đều

	7. 
	Tra dây kéo vào thân
	Thực hiện qui trình tra dây kéo giọt nước
	Đường tra dây kéo phải kín,êm, không bị nhăn, hở

	8. 
	May lai váy
	May bản lai 2.5 cm 
	Đường may đều, đẹp, không nhăn, không vặn, đường chỉ mướt đúng thông số 

	9. 
	Vệ sinh công nghiệp
	Cắt chỉ, kiểm tra
	Sạch phấn, chỉ

	10. 
	Ủi thành phẩm
	Ủi hoàn tất
	Phẳng, sắc nét


7.3.4 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP  PHÒNG NGỪA

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN

HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP

PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường may sườn không thẳng, bị cầm
	Khi may không  kéo thẳng vải
	Khi may phải kéo thẳng vải

	2. 
	Hai đầu lưng không bằng nhau,  không êm phẳng
	 Không lấy dấu kỹ thuật  khi may lộn hai đầu lưng
	Phải lấy dấu kỹ thuật  khi may lộn hai đầu lưng

	3. 
	Đường tra dây kéo hở, bị nhăn
	Do không ủi dây kéo, không may sát chân vịt, kéo căng dây kéo nhiều
	Phải  ủi sơ dây kéo, may sát chân vịt, kéo căng vải khi tra dây kéo

	4. 
	Lai không đều, bị vặn


	Do lấy dấu không chính xác, may không cách đều mép
	Lấy dấu chính xác, may cách đều mép hoặc đặt cử gá lắp


Hình 7.1 Mẫu ứng dụng
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